
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tên xã

TIÊU CHÍ Số

TC

Đạt 

Đạt 

BQ

Phụ lục 01

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI 

(Kèm theo Văn bản số:         /SNN-VPĐP ngày      /    /2021 của Sở NNPTNT)

TT Huyện



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Phụ lục 02

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 15 TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

(Kèm theo Văn bản số:         /SNN-VPĐP ngày      /    /2021)

TT Huyện Tên xã
TIÊU CHÍ Số

TC

Đạt 



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Tuy An Thôn ... xã ….

2 TX. Sông Cầu Thôn ... xã ….

3 Đồng Xuân Thôn ... xã ….

4 Phú Hòa Thôn ... xã ….

5 Sơn Hòa

6 Sông Hinh

7 Tây Hòa

8 Đông Hòa

9 Tp Tuy Hòa

Ghi chú: 09 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu gồm:

Tiêu chí 1: Giao thông

Tiêu chí 2: Điện

Tiêu chí 3: Nhà văn hóa và khu thể thao thôn

Tiêu chí 4: Nhà ở, vườn hộ gia đình, hàng rào, cổng ngõ

Tiêu chí 5: Giáo dục, y tế, văn hóa

Tiêu chí 6: Thu nhập 

Tiêu chí 7: Hộ nghèo 

Tiêu chí 8: Cảnh quan - Môi trường 

Tiêu chí 9: Hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội

Số TC

Đạt 

Ghi 

chú

Phụ lục 03

KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ KHU DÂN CƯ 

NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

(Kèm theo Văn bản số:         /SNN-VPĐP, ngày      /    /2021 của Sở NNPTNT)

TT Huyện Địa điểm
TIÊU CHÍ



1 2 3 4 5

1 Tuy An Vườn hộ  …., thôn …., xã ...

2 Vườn hộ …., thôn …., xã ...

3 Vườn hộ …., thôn …., xã ...

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Ghi chú: 05 tiêu chí vườn mẫu NTM gồm:

Tiêu chí 1: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch

Tiêu chí 2: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật

Tiêu chí 3: Sản phẩm từ vườn

Tiêu chí 4: Cảnh quan - Môi trường

Tiêu chí 5: Thu nhập

Đông Hòa

Ghi chú 

TX. Sông Cầu

Phụ lục 04

TT Huyện Địa điểm

(Kèm theo Văn bản số:         /SNN-VPĐP, ngày      /    /2021 của Sở NNPTNT)

TIÊU CHÍ Số TC

Đạt 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ VƯỜN MẪU NÔNG THÔN MỚI

Tp Tuy Hòa

Đồng Xuân

Phú Hòa

Sơn Hòa

Sông Hinh

Tây Hòa



STT Các nguồn lực
KH năm 

2020

Kết quả thực 

hiện năm 2020

Giải ngân nguồn 

vốn năm 2020

TỔNG CỘNG

1 Ngân sách Trung ương

Đầu tư phát triển

Sự nghiệp kinh tế

2 Ngân sách địa phương 

a) Tỉnh 

- Nguồn vốn theo QĐ 

457/QĐ-UBND ngày 

26/3/2020
- Nguồn vốn khen thưởng 

công trình phúc lợi cho xã 

đạt chuẩn NTM, NTM 

nâng cao

b) Cấp huyện

c) Cấp xã

3 Vốn lồng ghép

4 Tín dụng

5 Huy động doanh nghiệp

6
Người dân và cộng đồng 

đóng góp

Phụ lục 05: KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020

(Kèm theo  Văn bản số       /SNN-VPĐP, ngày     tháng     năm 2021 của Sở 

NNPTNT)



TT Chỉ tiêu cơ bản ĐVT
KQ đến 

31/3/2021

Ước KQ đến 

30/12/2021
Ghi chú

1
Thu nhập bình quân khu vực 

nông thôn/người/năm
Triệu đồng

2
Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn 

nghèo đa chiều)
%

3
Tỷ lệ người dân tham gia 

BHYT
%

4

Tỷ lệ hộ dân được sử dụng 

nước sạch theo quy chuẩn 

Quốc gia

%

5
Tỷ lệ thu gom và xử lý rác 

thải trên địa bàn nông thôn
%

Phụ lục 06

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI

(Kèm theo văn bản số:         /SNN-VPĐP, ngày      /    /2021 của Sở NNPTNT)
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